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QUÂN KHU 1 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

SỐ 1- BỘ QUỐC PHÒNG 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
                e                       -                             

củ  Hiệ   rưở   Trườ        ẳ      ề      - BQP) 

 

Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

Mã nghề:  5480102 

Trình độ đào tạo: Trung cấp. 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tƣợng tuyển sinh: T t ng   p Trung   c c  s  v  t  ng    ng tr    n. 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm   c. 

1. Giới thiệu chƣơng trình: 

   t u t s   c   ,   p r p m   t n  tr n     trung cấp    ng n , ng   t  c    n: 

    c    c c t  n  p  n c    n c      t  ng m   t n ; s   c   ,   o    ng t   t    

ngo   v  c      t  ng m   t n ; s   c    m n   n ; s   c    m    n;   p r p p  n 

c ng    t  ng m   t n ; c     t p  n m m; t   t   ,   p   t    t  ng m ng; s   c    

m   t n    c  t  ;   o    ng m   t n    c  t  ;   o    ng    t  ng m   t n ; n ng 

cấp    t  ng m   t n .  

Ng ờ    m ng      t u t s   c   ,   p r p m   t n  t  ờng   m v  c t   c c 

c ng t  c  tr ng       t  ng m   t n , c c t   t    văn p  ng; c c t   n   c  tr ng    

   t  ng m   t n ; c c c ng t    n   o n  m   t n  v  c c t   t    c ng ng   t  ng 

t n,  ãng s n  uất,   o tr  m   t n , t   t   ,   n     n m   t n . 

Ng ờ    m ng      t u t s   c   ,   p r p m   t n          t n  c n tr ng,  n 

to n    n,    n t ; c  p   ng p  p t   u    o    c, s ng t o, c      năng   m v  c 

  c   p  o c t eo n  m; c  tr n     t  ng  n ,   c v     u m t p  n c c t      u t  ng 

 n  c u  n ng n ; c    t  c t  c  c     u t, c  s c   o ,   ng   u ng  , c    t  c 

       vớ  c ng  ồng v   ã    ,   p  ng   u c u   c 5 (tr n     c o  ẳng) v    c 4 

(tr n     trung cấp) trong Khung trìn     qu c g      t N m. 

2. Mục tiêu đào tạo: 

2.1. Mục t  u c ung:  

 N ằm   o t o n  n   c tr c t  p c o s n  uất,   n   o n  v    c  vụ, c  năng 

  c   n  ng      t u t s   c   ,   p r p m   t n  tr n       o t o trung cấp; c    o 

  c, s c    e; c  tr c  n   m ng   ng   p; c      năng s ng t o, t  c   ng vớ  m   

tr ờng   m v  c trong     c n      n  p qu c t ;   o   m n ng c o năng suất, c ất 

  ợng   o   ng; t o    u    n c o ng ờ    c s u      o n t  n         c c      năng 

t m v  c   m, t  t o v  c   m  o c   c   n tr n     c o   n. 

2.2. Mục t  u cụ t  :   

  Đ o t o tr n     trung cấp    t u t s   c   ,   p r p m   t n     ng ờ    c c  

năng   c t  c    n   ợc c c c ng v  c c   tr n     trung cấp    t u t s   c   ,   p 
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r p m   t n  v  t  c    n   ợc m t s  c ng v  c c  t n  p  c t p c   c u  n ng n  

 o c ng  ; c      năng  ng  ụng    t u t, c ng ng      n     v o c ng v  c;   ớng 

 ẫn v  g  m s t   ợc ng ờ     c trong n  m t  c    n c ng v  c, cụ t  : 

2.2.1.    n t  c:  

  Tr n        ợc c c    n t  c c    n v  m   t n ,    n t  m   t n , m ng m   

tính; 

-   c   n    ợc cấu t o, ngu  n     o t   ng c   c c t  n  p  n trong    

t  ng m   t n ; 

- Đ c v     u c c t  ng s     t u t c   c c t  n  p  n p  n c ng m   t n ; 

- Tr n        ợc ngu  n    v  p   ng t  c   u tr        u trong m   t n ; 

- Tr n        ợc ngu  n      m v  c c         u   n ; 

- Tr n        ợc c c    n t  c c    n v    p tr n  tr n m   t n ; 

- M  t    ợc v  c   p r p, c     t, s   c    v    o tr     t  ng m   t n , m n 

hình máy tính, máy in; 

- M  t    ợc v  c t  o   p, c     t, v    o    ng m   t n    c  t  ; 

-    n t c , t   t       t  ng m ng c o  o n  ng   p; 

-    n t c ,   n  g      ợc    n tr ng    t  ng m   t n ,   p     o c  n ng cấp 

   t  ng m   t n  v  m ng m   t n ; 

- Tr n        ợc n  ng    n t  c c    n v  c  n  tr , văn    ,  ã    , p  p 

 u t, qu c p  ng  n n n , g  o  ục t   c ất t eo qu    n . 

2.2.2.    năng:  

    ụng   ợc c ng ng   t  ng t n c    n t eo qu    n ; 

-   p   t   ợc    t  ng m   t n  v  c c t  n  p  n, t   t    ngo   v ; 

-   p r p, c     t, cấu   n    ợc       u   n  v  c c  ng  ụng p  n m m; 

- C  n  o n   ợc, s   c      ợc p  n c ng m   t n , m n   n  m   t n  v  

máy in; 

- C  n  o n   ợc v          ợc c c s  c  p  n m m m   t n ; 

- B o tr , s   c    v  n ng cấp   ợc p  n m m v  p  n c ng m   t n ; 

- T   t   ,   p   t v    o    ng   ợc m ng    t  ng m ng; 

- T  c    n   ợc v  c t  c  c, qu n    m t t     t u t, m t c     ng   p r p, 

  o tr ,   o    ng m   t n ; 

-     ụng   ợc c ng ng   t  ng t n c    n t eo qu    n ;  ng  ụng c ng ng   

t  ng t n trong m t s  c ng v  c c u  n m n c   ng n , ng  ; 

-     ụng   ợc ngo   ng  c    n,   t   c 1 6 trong   ung năng   c ngo   ng  

c      t N m;  ng  ụng   ợc ngo   ng  v o m t  s  c ng v  c c u  n m n c   

ng n , ng  . 

2.2.3.  Năng   c t  c   v  tr c  n   m: 

  T  c    n c ng v  c c    o   c,   t  c v  ng   ng   p, tr c  n   m c ng   n, 

t       p ục vụ;   ng c  ng   ng   p   ng   n, t n tr ng   n qu  n, s    u tr  tu  
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trong  ng  ụng p  n m m. C n c , c  u     v  s ng t o, t  c    n t t     u t   o   ng 

v  t n tr ng n   qu  c   c  qu n,  o n  ng   p; 

- T  c  ng     ợc vớ  c c m   tr ờng   m v  c    c n  u ( o n  ng   p trong 

n ớc,  o n  ng   p n ớc ngo  ); 

- T  c    n tr c  n   m vớ    t qu  c ng v  c c     n t  n v  n  m tr ớc  ãn  

  o c  qu n, t  c  c,  o n  ng   p; 

- Đ n  g     ợc c ất   ợng s n p  m s u      o n t  n    t qu  t  c    n c   

cá nhân và trong nhóm. 

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: 

  u     t t ng   p ng ờ    c c  năng   c   p  ng c c   u c u t   c c v  tr  v  c 

  m c   ng n , ng     o gồm: 

- C     t, cấu   n  p  n m m; 

-   p r p,   o tr  m   t n ; 

-     c    m   t n ; 

-     c    m n   n  m   t n , m    n; 

-    n t c  v  t   t       t  ng m ng; 

-   p   t    t  ng m ng. 

4.  Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học: 

-      ợng m n   c, m   un: 18 

-        ợng    n t  c to n        c: 55 t n c ỉ 

-        ợng c c m n   c c ung     c  ng: 255 g ờ 

-        ợng c c m n   c, m   un c u  n m n: 1245 g ờ 

-        ợng    t u  t: 278 g ờ; T  c   n , t  c t p, t   ng   m: 1166 g ờ. 

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề 

STT Mã năng lực Tên năng lực 

I Năng   c c    n (năng   c c ung) 

1 NLCB-01 Năng   c n  n t  c v     u    t v  c  n  tr  –  ã     

2 NLCB-02 Năng   c n  n t  c v     u    t p  p  u t 

3 NLCB-03 T  rèn  u  n s c    e 

4 NLCB-04 Năng   c   o v  T  qu c v   n to n   n t  n 

5 NLCB-05     ụng t n   c c    n 

6 NLCB-06 
    ụng   ợc T  ng  n  c    n   t   c 1 6 trong   ung năng   c 

ngo   ng     t N m 

II Năng   c c t  õ  (năng   c c u  n m n) 

7 NLCL-01 
Năng   c   c,    u t  ng s     t u t, cấu t o v  ngu  n     o t 

  ng c   c c t  n  p  n trong    t  ng m   t n  

8 NLCL-02 Năng   c t  o   p,   p r p p  n c ng m   t n  v  c c t   t    
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STT Mã năng lực Tên năng lực 

ngo   v    ng qu  tr n     t u t 

9 NLCL-03 
Năng   c c     t, cấu   n        u   n , c c p  n m m  ng  ụng 

v        c c s  c  p  n m m m   t n  

10 NLCL-04 
Năng   c c  n  o n,   o tr  v  s   c    p  n c ng m   t n , m n 

hình máy tính và máy in 

11 NLCL-05 
Năng   c t  o   p, c     t,   o    ng v     c p ục s  c  m   t n  

xách tay 

12 NLCL-06 Năng   c t   c ng,   p   t v    o    ng    t  ng m ng m   t n  

13 NLCL-07 
Năng   c    m tr ,   n  g   c ất   ợng s n p  m, t   t    s u     

 o n t  n    p r p, s   c    

14 NLCL-08 
Ý t  c     u t   o   ng, tu n t     o   c ng   ng   p,  n to n   o 

  ng v    o v    n qu  n, s    u tr  tu  p  n m m 

15 NLCL-09 
Năng   c   m v  c   c   p,   m v  c n  m v  t  c  ng   vớ  c c 

m   tr ờng   m v  c  o n  ng   p    c n  u 

III Năng   c n ng c o 

16 NLNC-01 
Năng   c p  n t c ,   n  g      n tr ng, t   t       t  ng m ng 

c o  o n  ng   p 

17 NLNC-02 
Năng   c   p     o c , t  vấn g    p  p n ng cấp p  n c ng, p  n 

m m v     t  ng m ng m   t n  

18 NLNC-03 
Năng   c t  c  c, qu n   ,    u   n   o t   ng c   m t t     

t u t  o c c     ng   p r p,   o tr  m   t n  

19 NLNC-04 
Năng   c   ớng  ẫn, g  m s t v  p  n c ng c ng v  c c o c c 

t  n  v  n trong n  m    t u t 

20 NLNC-05 
Năng   c  ng  ụng    t u t, c ng ng      n     v  t  ng  n  

c u  n ng n  v o g    qu  t c c s  c     t u t p  c t p 

 

6. Nội dung chƣơng trình 

  

Mã 

MH/ 

MĐ 
  
  

  

  

Tên môn học/mô đun 
  

  

  

Số tín 

chỉ 
  

Thời gian học tập (giờ) 

Trong đó 

Tổng 

số 
  

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

bài tập 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 

MH 01 G  o  ục c  n  tr  2 30 15 13 2 

MH 02    p  u t 1 15 9 5 1 

MH 03 G  o  ục t   c ất 1 30 4 24 2 

MH 04 G  o  ục qu c p  ng- an ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 T n   c 2 45 15 29 1 

MH 06 T  ng  n  3 90 30 56 4 
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Mã 

MH/ 

MĐ 
  
  

  

  

Tên môn học/mô đun 
  

  

  

Số tín 

chỉ 
  

Thời gian học tập (giờ) 

Trong đó 

Tổng 

số 
  

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

bài tập 

Kiểm 

tra 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn 
44 1245 184 1018 43 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở          11 195 96 91 8 

MH 07    t u  t t n văn p  ng 2 30 28 0 2 

MH 08 T  c   n  t n văn p  ng 2 60 5 53 2 

MH 09 Internet 4 60 35 23 2 

MH 10    t u t  o   ờng 3 45 28 15 2 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên 

môn bắt buộc 
30 960 58 870 32 

MĐ 11   p r p v  c     t m   t n  4 120 10 106 4 

MĐ 12     c    m   t n  4 120 10 106 4 

MĐ 13 
    c    m    n v  t   t    

ngo   v  
4 120 8 108 4 

MĐ 14 Đồ      ng  ụng 5 120 8 108 4 

MĐ 15 H  qu n tr  c  s        u  4 120 10 106 4 

MĐ 16     c    m   t n  n ng c o 4 120 10 106 4 

 MH 

17 
T  c t p t t ng   p 5 240 2 230 8 

II.3 
Môn học, mô đun chuyên 

môn tự chọn 
3 90 30 57 3 

 MĐ 

18.1 
H     u   n  mã nguồn m  3 90 30 57 3 

 MĐ  

18.2 
  t n   m ng m   t n   3 90 30 57 3 

  Tổng cộng 55 1500 278 1166 56 

7. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 
7.1. C c m n   c c ung: 

M n G  o  ục c  n  tr : T  c    n t eo T  ng t  s  24 2018 TT-B ĐTB H 

ng   06.12.2018 c   B  tr  ng B    o   ng T   ng   n  v   ã       n   n  

c   ng tr n  m n   c G  o  ục c  n  tr  t u c c c m n   c c ung trong c   ng tr n  

  o t o tr n     trung cấp, tr n     c o  ẳng. 

M n    p  u t: T  c    n t eo T  ng t  s  13 2018 TT-B ĐTB H ng   

26.09.2018 c   B  tr  ng B    o   ng T   ng   n  v   ã       n   n  c   ng tr n  

m n   c    p  u t t u c c c m n   c c ung trong c   ng tr n    o t o tr n     trung 

cấp, tr n     c o  ẳng. 
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M n G  o  ục t   c ất: T  c    n t eo T  ng t  s  12 2018 TT-B ĐTB H 

ng   26.09.2018 c   B  tr  ng B    o   ng T   ng   n  v   ã       n   n  

c   ng tr n  m n   c G  o  ục t   c ất t u c c c m n   c c ung trong c   ng tr n  

  o t o tr n     trung cấp, tr n     c o  ẳng. 

M n g  o  ục qu c p  ng v   n n n : T  c    n t eo T  ng t  s  10 2018 TT- 

B ĐTB H ng   26.09.2018 c   B  tr  ng B    o   ng T   ng   n  v   ã     qu  

  n  c   ng tr n , t  c  c       c v    n  g     t qu    c t p m n G  o  ục qu c 

p  ng v   n n n  t u c c c m n   c c ung trong c   ng tr n    o t o tr n     trung 

cấp, tr n     c o  ẳng. 

M n T n   c: T  c    n t eo T  ng t  s  11 2018 TT-B ĐTB H ng   

26.09.2018 c   B  tr  ng B    o   ng - T   ng   n  v   ã       n   n  c   ng 

tr n  m n   c T n   c t u c c c m n   c c ung trong c   ng tr n    o t o tr n     

trung cấp, tr n     c o  ẳng.  

Môn T  ng  n : T  c    n t eo T  ng t  s  03 2019 TT-B ĐTB H ng   

17.01.2019 c   B  tr  ng B    o   ng T   ng   n  v   ã       n   n  c   ng tr n  

m n   c T  ng  n  t u c c c m n   c c ung trong c   ng tr n    o t o tr n     

trung cấp, tr n     c o  ẳng. 

7.2. H ớng  ẫn   c   n  n    ung v  t ờ  g  n c o c c  o t   ng ngo       : 

  ược b   rí     i   ời  i        ạ    ằ   ạ   ược  ục  iê   i   dục      diệ , 

có   ể có c c   ạ   ộ      ại   ó     : 

TT Nội dung Thời gian 

1 - T    ục, t   t  o 5 g ờ   n 6 g ờ; 17 g ờ   n 18 g ờ 

hàng ngày 

2 -  ăn  o , văn ng  : 

+ Qu  c c p   ng t  n t  ng t n     

chúng 

+   n   o t t p t   

Ngo   g ờ   c   ng ng   

19 g ờ   n 21 g ờ (m t  u   tu n) 

3 - Ho t   ng t   v  n 

+ Ngo   g ờ   c,   c s n  c  t     n 

t   v  n   c s c  v  t  m    o t   

   u 

Tất c  c c ng     m v  c trong tu n 

4  u  c   , g    tr  v  c c  o t   ng 

 o n t   

Đo n t  n  n  n t  c  c c c  u   g  o 

  u, c c  u   s n   o t v o c c t   t   

   , c   n  t 

5 Đ  t  c t  T eo t ờ  g  n    tr  c   g  o v  n v  

t eo   u c u c   m n   c, m   un 

7.3. H ớng  ẫn t  c  c    m tr    t m n   c, m   un: 
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T  c    n t eo T  ng t  s  04 2022 TT-B ĐTB H ng   30 03 2022 c   B  

  o   ng - T   ng   n  v   ã    . 

7.4. H ớng  ẫn t   t t ng   p v   ét c ng n  n t t ng   p:  

T  c    n t eo T  ng t  s  04 2022 TT-B ĐTB H ng   30 03 2022 c   B  

  o   ng - T   ng   n  v   ã    . 

 ) Đ   vớ    o t o t eo n  n c  :  

 Ng ờ    c p      c   t c   ng tr n    o t o c   ng n  ng    T s   c    v    p 

r p m   t n  tr n     trung cấp v  c        u    n t   sẽ   ợc    t   t t ng   p. 

 - N    ung t   t t ng   p gồm: M n t      t u  t c u  n m n v  m n t   T  c 

hành: 

+ T      t u  t c u  n m n   ợc t  c  c t eo   n  t  c t   v  t, vấn   p  o c 

tr c ng   m; t ờ  g  n t   v  t  o c tr c ng   m    ng qu  180 p  t, t   vấn   p 

   ng qu  40 p  t c u n    v  20 p  t tr   ờ  c o 1 t   s n ,   ợc t  c    n t eo   n  

t  c tr c t  p  o c tr c tu  n; 

+ T   T  c   n    ợc t  c  c t eo   n  t  c   m     t  c   n     năng t ng 

 ợp     o n t   n m t s n p  m,   c  vụ  o c m t p  n s n p  m,   c  vụ. 

 ) Đ   vớ    o t o t eo p   ng t  c t c   ũ  m   un  o c t c   ũ  t n c ỉ:  

- Ng ờ    c p      c   t c   ng tr n    o t o c   ng n  ng    T s   c    v  

  p r p m   t n  tr n     trung cấp v  p    t c   ũ     s  m   un  o c t n c ỉ t eo qu  

  n  trong c   ng tr n    o t o. 

- H  u tr  ng căn c  v o   t qu  t c   ũ  c   ng ờ    c    qu  t   n  v  c c ng 

n  n t t ng   p. 

c) H  u tr  ng căn c  v o   t qu  t   t t ng   p  o c  ét c ng n  n t t ng   p    cấp 

 ằng t t ng   p trung cấp  T s   c    v    p r p m   t n  c o ng ờ    c. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


